
 

 

 

DANH SÁCH 
CẤP CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

Sát hạch ngày 26 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội 
(Kèm theo Quyết định số 15/2022/QĐ-VECAS ngày 28 tháng 03 năm 2022) 

  

Số 
TT 

Mã số 
chứng nhận 

Họ và tên 
Ngày sinh 

DD/MM/YY 
CMND 
/CCCD 

Lĩnh vực đăng ký Sát hạch 

1 
79a-2022 

Dương Văn Đại 01/9/1992 024092007275 
Thiết kế kiến trúc công trình 

79b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
79c-2022 Thiết kế nội thất 

2 
80a-2022 

Lương Minh Đức 01/02/1978 121200777 
Thiết kế kiến trúc công trình 

80b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
80c-2022 Thiết kế nội thất 

3 
81a-2022 

Đỗ Thị  Hoàng Anh 06/10/1995 024195014915 
Thiết kế kiến trúc công trình 

81b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
81c-2022 Thiết kế nội thất 

4 
82a-2022 

Nguyễn Văn Thuận 08/8/1993 024093009126 
Thiết kế kiến trúc công trình 

82b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
82c-2022 Thiết kế nội thất 

5 83-2022 Hoàng Đại Ngọc 07/6/1988 024088003411 Thiết kế kiến trúc công trình 

6 
84a-2022 

Đặng Đình Tuệ 22/12/1993 034093005980 
Thiết kế kiến trúc công trình 

84b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
84c-2022 Thiết kế nội thất 

7 

85a-2022 

Trần Anh Tú 11/10/1981 036081001166 

Thiết kế kiến trúc công trình 

85b-2022 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch 
đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị 

85c-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
85d-2022 Thiết kế nội thất 
85e-2022 Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

8 

86a-2022 

Nguyễn Duy Nam 14/03/1993 002093000301 

Thiết kế kiến trúc công trình 

86b-2022 
Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch 
đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị 

86c-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
86d-2022 Thiết kế nội thất 

9 
87a-2022 

Nguyễn Đắc Khiêm 27/9/1991 034091007862 
Thiết kế kiến trúc công trình 

87b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 

10 

88a-2022 

Chu Văn Lương 06/01/1980 013199551 

Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch 
đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị 

88b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
88c-2022 Thiết kế nội thất 

88d-2022 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công 
trình 

88e-2022 Đánh giá kiến trúc công trình 
88f-2022 Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

11 
89a-2022 

Trần Ngọc Linh 30/7/1979 001079011220 
Thiết kế kiến trúc công trình 

89b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
89c-2022 Thiết kế nội thất 



 

 

 

12 

90a-2022 

Bùi Văn Vường 04/8/1958 030058008249 

Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch 
đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị 

90b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
90c-2022 Thiết kế nội thất 

90d-2022 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công 
trình 

90e-2022 Đánh giá kiến trúc công trình 
90f-2022 Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

13 

91a-2022 

Bùi Vũ Sơn 09/11/1985 081064495 

Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch 
đô thị, quy hoạch nông thôn, thiết kế đô thị 

91b-2022 Thiết kế kiến trúc cảnh quan 
91c-2022 Thiết kế nội thất 

91d-2022 
Chỉ dẫn đặc điểm kỹ thuật kiến trúc công 
trình 

91e-2022 Đánh giá kiến trúc công trình 
91f-2022 Thẩm tra thiết kế kiến trúc 

14 92-2022 Hà Thị Lan Anh 23/7/1978 037178000024 Thiết kế kiến trúc công trình 
15 93-2022 Nguyễn Thị Ngọc Lan 24/6/1988 26188006268 Thiết kế kiến trúc công trình 

 


